
Khóa: QH.2021

Thời gian thi: 07h30, thứ 4 ngày 03 tháng 08 năm 2022 Phòng thi: 103 - B2    

1 21040714 Bùi Thị Phương Anh 14/06/2003 QH.2021.F.1.E19.SPCLC

2 21040036 Hoàng Thị Vân Anh 06/11/2003 QH.2021.F.1.E1.NN23

3 21040804 Trịnh Minh Anh 29/09/2002 QH.2021.F.1.E10.NN23

4 21040823 Nguyễn Thị Thanh Dung 19/12/2003 QH.2021.F.1.E5.NN23

5 21040570 Nguyễn Tiến Duy 23/11/2003 QH.2021.F.1.E1.NN23

6 21040363 Đàm Nguyễn Hải Dương 28/11/2003 QH.2021.F.1.E16.SP Học tự do

7 21040848 Chu Thị Thu Hải 11/12/2003 QH.2021.F.1.E8.NN23

8 21040413 Nguyễn Đức Huy 16/01/2003 QH.2021.F.1.E2.NN23

9 21040880 Chu Thảo Linh 28/12/2003 QH.2021.F.1.E8.NN23

10 21040404 Nguyễn Thị Thùy Minh 09/04/2003 QH.2021.F.1.E3.NN23

11 21040926 Nông Ngọc Linh Nhi 10/06/2003 QH.2021.F.1.E8.NN23

12 21040269 Phạm Tấn Phát 22/12/2003 QH.2021.F.1.E19.SPCLC

13 21040663 Nguyễn Đức Tiến 25/04/2003 QH.2021.F.1.E4.NN23

14 21040051 Chu Thị Huyền Trang 28/01/2003 QH.2020.F.1.E25.NN23

15 21040279 Trần Ngọc Trâm 26/09/2003 QH.2020.F.1.E25.NN23

16 21040573 Nguyễn Công Việt 12/08/2003 QH.2020.F.1.E25.NN23

17 21040986 Phạm Thị Phú Xuân 26/12/2003 QH.2021.F.1.E10.NN23

Danh sách kết quả này có: 17 sinh viên Có mặt: Vắng mặt: 

CBCT 1:

CBCT 2:

 

  

Chữ kýTT MSV Họ và tên Ngày sinh Lớp

Lê Thị Bích Hằng

Người nhập điểm: ......................................

Người kiểm tra:    ......................................

TRƯỞNG BỘ MÔN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ  DANH SÁCH THI HẾT HỌC PHẦN
KHOA NGÔN NGỮ VĂN HÓA ĐỨC  HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2021-2022

Tiếng Đức CLC 1

......................................

  Mã học phần: FLF1507***

Ghi chú

Lê Thị Bích Thủy

TRƯỞNG KHOA

Hà Nội, ngày          tháng          năm 2022


